        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
                      TRẦN PHÚ

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TTSP ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 27/KH-THPTTP, ngày 02 tháng 02 năm 2021)

	Số TT
	Họ và tên giáo sinh
	Môn
	GV hướng dẫn chuyên môn
	GV hướng dẫn chủ nhiệm
	Lớp

	1
	Trần Thị Phương Anh
	Tiếng Anh
	Đỗ Thị Bảo Quyên
	Đỗ Thị Bảo Quyên
	10/17

	2
	Nguyễn Thị Thu Ba
	Tiếng Anh
	
	
	

	3
	Đỗ Thị Thu Uyên
	Tiếng Anh
	Vũ Thị Như Lý 
	Phan Thị Hoàng My
	11/7

	4
	Trần Thị Thanh Sương
	Tiếng Anh
	Mai Thị Kiều Hương 
	 Lê Thị Hòa
	11/17

	5
	Lữ Thùy Trang
	Tiếng Anh
	Lưu Nguyễn Hồng Anh
	Lưu Nguyễn Hồng Anh
	11/15

	6
	Đặng Hoàng Long
	Tiếng Anh
	
	
	

	7
	Võ Lan Anh
	Tiếng Anh
	Lê Thị Thủy
	Lê Thị Thủy
	10/18

	8
	Nguyễn Thị Bích Nga
	Tiếng Anh
	
	
	

	9
	Lê Thị Thu Uyên
	Tiếng Anh
	Ngô Bùi Cẩm Hiền
	Nguyễn Thị Thủy
	10/13

	10
	Lê Thị Mỹ Linh
	Tiếng Anh
	Lê Thị Thu Mỹ 
	Lê Thị Minh Sang
	11/6

	11
	Phạm Thái Thùy An
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	10/10

	12
	Lê Trần Luyn Luyn
	Tiếng Anh
	
	
	

	13
	Phạm Thị Nghĩa
	Tiếng Trung
	
	Võ Thị Hường


	10/7



	14
	Phạm Thị Minh Hường
	Tiếng Trung
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Yến Hồng
	Tiếng Trung
	
	Nguyễn Thị Kiều Oanh 

	10/16



	16
	Lữ Nguyên Thảo
	Tiếng Trung
	
	
	

	17
	Nguyễn Hồ Thanh Ngân
	Tiếng Trung
	
	Lê Văn Hoàng
	10/4



	18
	Trần Thị Hạnh
	Tiếng Trung
	
	
	

	19
	Nguyễn T. Thanh Thủy
	Tiếng Trung
	
	Lữ Hải Đình
	11/13



	20
	Phan Thị Lan Anh
	Tiếng Trung
	
	
	

	21
	Trần Ngọc Diệp
	Tiếng Trung
	
	Trần Thị Phúc Hòa
	11/6

	22
	Nguyễn Ngọc Trà My
	Tiếng Trung
	
	
	

	23
	Trần Quang Sáng
	Tiếng Trung
	
	Lê Thị Xuân Hà
	10/1

	24
	Văn Diệu Uyên
	Tiếng Trung
	
	
	

	25
	Nguyễn Việt Trung
	Tiếng Trung
	
	Ngô Thị Quỳnh
	10/14

	26
	Nguyễn Thị Xuân
	Tiếng Trung
	
	
	


Lưu ý: GV hướng dẫn chuyên môn, chủ nhiệm và giáo sinh có mặt lúc 7h45, ngày 22/02/2021 tại hội trường để nghe báo cáo. 

